	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017 -2018
Thực hiện từ 06/ 09/2017



	Thứ
	Tiết
	Lớp:1A

(NguyễnThị Hoa)
	Lớp: 1B

 (Nguyễn Thị Nga)
	Lớp: 1C

 (Phạm Thị Bích Liên)
	Lớp: 1D 

(Nguyễn Thị Thu Giang)

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	Chào cờ
	T.Anh
	Chào cờ
	ĐĐ-V.Long
	Toán
	TNXH
	T.Anh
	Toán

	
	2
	Tiếng Việt
	T.Anh
	Tiếng Việt
	TNXH-Long
	Tiếng Việt
	THTV
	T.Anh
	TNXH

	
	3
	Tiếng Việt
	TNXH-Long
	Tiếng Việt
	TD- Tường
	Tiếng Việt
	TH TV
	Tiếng Việt
	Đạo đức

	
	4
	Toán
	
	Toán
	
	Đạo đức
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Toán
	

	
	2
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	
	ÂN-Long
	
	Toán
	
	Tiếng Việt
	

	
	4
	ĐĐ-Hoàn
	
	Toán
	
	THTV
	
	THTV
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Việt
	THTV
	TC- Tuấn
	Toán
	TH Toán-Long
	Tiếng Việt
	TD- Tường
	TH TV

	
	2
	Tiếng Việt
	TH TV
	TH Toán-Hà 
	Tiếng Việt
	TH Toán-Long
	Tiếng Việt
	Toán
	THTV

	
	3
	Toán
	TH Toán-Hà
	THToán-Hà
	Tiếng Việt
	T.Anh
	Toán
	Tiếng Việt
	HĐNG

	
	4
	TC- Tuấn
	
	THTV-Hà
	
	T.Anh
	
	Tiếng Việt
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	TC- Tuấn
	

	
	2
	TD- Tường
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Toán
	

	
	3
	Tiếng Việt
	
	Toán
	
	ÂN-Long
	
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	TH TV
	
	MT- Long
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	HĐNG
	
	HĐNG
	
	
	
	
	

	6
	1
	Tiếng Việt
	MT- Long
	Tiếng Việt
	T.Anh
	Tiếng Việt
	Toán
	ÂN-Long
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	ÂN-Long
	Tiếng Việt
	T.Anh
	Tiếng Việt
	HĐNG
	MT- Long
	Tiếng Việt

	
	3
	THTV
	THToán-Hà
	TH TV
	MT- Long
	TD- Tuấn
	S.Hoạt
	TH Toán-Long
	S.Hoạt

	
	4
	S.Hoạt
	
	S.Hoạt
	
	TC- Tuấn
	
	TH Toán-Long
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017 -2018

Thực hiện từ: 06/ 09/2017


	Thứ
	Tiết
	Lớp:2A

(Nguyễn Thị Vân Anh)
	Lớp: 2B

 (Đào Thị Thu Thảo)
	Lớp: 2C

 (Đào Thị Thanh Nguyệt)
	Lớp: 2D

(Ngô Thị Thanh Mai)

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	Chào cờ
	Â.nhạc-Hưng
	Chào cờ
	Đạo đức
	Chào cờ
	AN-P.Long
	Đạo đức-Long
	Toán

	
	2
	Tập đọc
	TD-Tường
	Tập đọc
	TNXH
	Tập đọc
	Đạo đức
	TNXH- Long
	Tập đọc

	
	3
	Tập đọc
	TC-P.Long
	Tập đọc
	T.Anh
	Tập đọc
	TNXH
	T.Anh
	Tập đọc

	
	4
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	T.Anh
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	T.Anh
	Toán
	MT-Trang
	Toán
	TH TV-Long
	Toán
	

	
	2
	ĐĐ-Hoàn
	T.Anh
	Â.nhạc-P.Long
	THToán-V.Long
	Kể chuyện
	TC-Tuấn
	TD-Tường
	

	
	3
	Kể chuyện
	MT-Trang
	Kể chuyện
	TD-Tường
	TD-Tuấn
	THToán-Long
	Kể chuyện
	

	
	4
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	MT-P.Long
	
	Tập đọc
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	TD-Tường
	Toán
	TH TV-Long
	Toán
	T.Anh
	Toán
	THToán

	
	2
	Tập đọc
	THToán-Long
	Tập đọc
	TC-P.Long
	Tập đọc
	T.Anh
	TD-Tường
	TH TV

	
	3
	LTVC
	TNXH- Long
	LTVC
	T.Anh
	LTVC
	TD-Tuấn
	LTVC
	TH TV

	
	4
	THTV
	
	HĐNGLL
	
	Chính tả
	
	Chính tả
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Tập viết
	
	Tập viết
	
	Tập viết
	
	TC-Tuấn
	

	
	3
	TH TV
	
	THTV
	
	HĐNGLL
	
	Tập viết
	

	
	4
	HĐNGLL
	
	TD-Tường
	
	Tin
	
	HĐNGLL
	

	
	5
	
	
	
	
	Tin
	
	
	

	6
	1
	Toán
	THTV-Long
	Toán
	Tin
	Toán
	TH TV
	Toán
	TLV

	
	2
	Chính tả
	TH Toán-Long
	Chính tả
	Tin
	Chính tả
	THTV
	Chính tả
	THTV

	
	3
	TLV
	Tin
	TLV
	TH TV
	TLV
	THToán
	AN-P.Long
	THToán

	
	4
	Sinh hoạt
	Tin
	Sinh hoạt
	THToán
	Sinh hoạt
	
	MT-P.Long
	Sinh hoạt

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017 -2018
Thực hiện từ 06/9/2017



	Thứ
	Tiết
	Lớp:3A

(Phạm Thị Hoàn)
	Lớp: 3B

 (Đào Thị Tình)
	Lớp: 3C

 (Bùi Thị Yến)

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	Chào cờ
	ĐĐ
	Chào cờ
	Tin 
	TĐ
	Toán

	
	2
	Toán
	TNXH
	Toán
	Tin
	KC
	Đạo đức

	
	3
	TĐ
	Tin 
	TĐ
	TA-Oanh
	TA-Oanh
	TNXH

	
	4
	KC
	Tin
	KC
	TA-Oanh
	TA-Oanh
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	MT-P.Long
	TNXH
	Đạo đức
	TA-Oanh
	Toán
	

	
	2
	Toán
	TH TV
	Toán
	TA-Oanh
	Chính tả
	

	
	3
	Chính tả
	TH TV
	Chính tả
	MT-P.Long
	Tập đọc
	

	
	4
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	
	TD-Tường
	

	
	5
	
	
	
	
	TNXH
	

	4
	1
	Toán
	TC-P.Long
	Toán
	Â.nhạc-Hưng
	Toán
	Tập viết

	
	2
	LTVC
	Â.nhạc-Hưng
	LTVC
	TD-Tường
	LTVC
	THTV

	
	3
	Tập viết
	TD-Tường
	Tập viết
	TC-P.Long
	TH TV-V.Long
	TH Toán

	
	4
	THTV
	
	TNXH
	
	TD-Tường
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	Toán
	
	MT-P.Long
	

	
	2
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	Â.nhạc-P.Long
	

	
	3
	TH Toán- Long
	
	TNXH
	
	Toán
	

	
	4
	TA-Oanh
	
	THTV-Long
	
	Chính tả
	

	
	5
	TA-Oanh
	
	TH Toán- Long
	
	THTV
	

	6
	1
	Toán
	TA-Oanh
	TD-Tường
	TH Toán
	TC-P.Tuấn
	Toán

	
	2
	TD-Tường
	TA-Oanh
	Toán
	TH TV
	TH Toán-V.Long
	TLV

	
	3
	TLV
	TH Toán- Long
	TLV
	HĐNG
	TA-Oanh
	HĐNG

	
	4
	HĐNG
	
	THTV
	
	TA-Oanh
	Sinh hoạt

	
	5
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017 -2018
Thực hiện từ 06/ 9/2017

	Thứ
	Tiết
	Lớp:4A

(Trần Thị Biển)
	Lớp: 4B

 (Trịnh Thị Lan Anh)
	Lớp: 4C

 (Nguyễn Văn Nam)

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	Chào cờ
	TD- Tường
	Chào cờ
	Kỹ thuật- Tuấn
	Chào cờ
	Đạo đức

	
	2
	Toán
	Kỹ thuật- Tuấn
	Toán
	MT- Long
	Toán
	Lịch Sử- Hà

	
	3
	Tập đọc
	   Lịch Sử- Hà
	Tập đọc
	ÂN-Hưng
	Tập đọc
	Khoa học

	
	4
	Đạo đức
	
	Đạo đức
	
	Tin
	

	
	5
	
	
	
	
	Tin
	

	3
	1
	Toán
	MT- Long
	TA- Oanh
	Lịch Sử- Hà
	Toán
	TD- Tường

	
	2
	Chính tả
	Địa lý-Hà
	TA-Oanh
	TD- Tường
	Chính tả
	MT- Long

	
	3
	TA- Oanh
	Tin
	Toán
	Khoa học-Tuấn
	LTVC
	ÂN-Hưng

	
	4
	TA-Oanh
	Tin
	Chính tả
	
	THTV
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	TA- Oanh
	Toán
	Kể chuyện
	TA- Oanh
	Toán

	
	2
	LTVC
	TA-Oanh
	LTVC
	THTV
	TA-Oanh
	Kể chuyện

	
	3
	Kể chuyện
	ÂN-Hưng
	TA-Oanh
	Tin
	Kỹ thuật- Tuấn
	Tập đọc

	
	4
	Khoa học
	
	TA- Oanh
	Tin
	Địa lý-Hà
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	Toán
	
	TD- Tường
	

	
	2
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	
	Toán
	

	
	3
	TLV
	
	TLV
	
	TA-Oanh
	

	
	4
	Khoa học
	
	THTV
	
	TLV
	

	
	5
	THTV
	
	TH Toán
	
	THTV
	

	6
	1
	Toán
	TD- Tường
	Toán
	Địa lý-Hà
	Khoa học
	TH Toán

	
	2
	LTVC
	TH Toán(Hoàn)
	LTVC
	TD- Tường
	Toán
	HĐNGLL

	
	3
	TLV
	THTV(Hoàn)
	TLV
	Khoa học-Tuấn
	LTVC
	TA- Oanh

	
	4
	HĐNGLL
	
	HĐNGLL
	
	TLV
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017 -2018
Thực hiện từ 06/ 9/2017



	Thứ
	Tiết
	Lớp:5A

(Ứng Thị Huyền)
	Lớp: 5B

 (Nguyễn Thị Anh)

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	Chào cờ
	TA- Oanh
	Chào cờ
	Lịch Sử- Hà

	
	2
	Toán
	TA-Oanh
	Toán
	ÂN-Hưng

	
	3
	Tập đọc
	Đạo đức-H.Yến
	Tập đọc
	Kỹ thuật- Tuấn

	
	4
	Lịch Sử
	
	Đạo đức-H.Yến
	

	
	5
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	Khoa học-Tuấn
	Toán
	Tin

	
	2
	Kỹ thuật- Tuấn
	ÂN-Hưng
	Chính tả
	Tin

	
	3
	Chính tả
	TH Toán-Hà
	LTVC
	TA- Oanh

	
	4
	LTVC
	
	TD- Tuấn
	TA-Oanh

	
	5
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	Tin
	Toán
	Địa lý-Hà

	
	2
	Khoa học- Tuấn
	Tin
	Kể chuyện
	TH Toán-Hà

	
	3
	Kể chuyện
	TA- Oanh
	Tập đọc
	Khoa học-Tuấn

	
	4
	Tập đọc
	TA-Oanh
	THTV
	

	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	TA-Oanh
	

	
	2
	TLV
	
	TA- Oanh
	

	
	3
	TD- Tường
	
	Toán
	

	
	4
	LTVC
	
	TLV
	

	
	5
	THTV
	
	THTV
	

	6
	1
	Toán
	MT- Trang
	Toán
	Khoa học-Tuấn

	
	2
	TLV
	THToán-Hà
	LTVC
	TD- Tuấn

	
	3
	Địa lý
	TD- Tường
	TLV
	MT- Trang

	
	4
	HĐNGLL
	
	HĐNGLL
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017 -2018
Thực hiện từ 06/ 09/2017



	Thứ
	Tiết
	Trần Thị Oanh(TA)-32T
	Tiêng Anh (K1-2)
	Vũ Long
	Hà

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	
	5A
	1D
	1A
	ĐĐ 2D
	Đạo đức 1B
	
	LS5B

	
	2
	
	5A
	1D
	1A
	TNXH 2D
	TNXH1B
	
	LS4C

	
	3
	3C
	3B
	2D
	2B
	
	TNXH1A
	
	LS4A

	
	4
	3C
	3B
	2D
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	4B
	3B
	
	2A
	
	THTV2C
	
	LS4B

	
	2
	4B
	3B
	
	2A
	
	THT2B
	
	ĐL4A

	
	3
	4A
	5B
	
	
	
	THT2C
	
	THT5A

	
	4
	4A
	5B
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	4C
	4A
	
	2B
	THT1C
	THT2A
	THT1B
	THT5B

	
	2
	4C
	4A
	
	2C
	THT1C
	TNXH2A
	THT1B
	ĐL5B

	
	3
	4B
	5A
	1C
	2C
	THTV3C
	THTV2B
	THTV1B
	THT1A

	
	4
	4B
	5A
	1C
	
	
	
	ĐL4C
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	5B
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	5B
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	4C
	
	
	
	THT3A
	
	
	

	
	4
	3A
	
	
	
	THTV3B
	
	
	

	
	5
	3A
	
	
	
	THT3B
	
	
	

	6
	1
	
	3A
	
	1B
	THT3C
	THTV2A
	
	ĐL4B

	
	2
	
	3A
	
	1B
	
	THT2A
	
	THT5A

	
	3
	3C
	4C
	
	
	THT1D
	THT3A
	
	THTV1A

	
	4
	3C
	
	
	
	THT1D
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017 -2018
Thực hiện từ 06/ 09/2017



	Thứ
	Tiết
	Nguyễn Viết Tuấn
	Cao Mạnh Tường(TD)
	Phạm Thăng Long
	Lê Thu Trang(TTHTCĐ)

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	
	KT4B
	
	4A
	
	ÂN2C
	
	

	
	2
	
	KT4A
	
	2A
	
	MT4B
	
	

	
	3
	
	KT5B
	
	1B
	
	TC2A
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	KH5A
	KH5A
	
	4C
	MT3A
	MT4A
	
	MT2B

	
	2
	
	TC2C
	2D
	4B
	ÂN2B
	MT4C
	
	

	
	3
	TD2C
	KH4B
	
	2B
	ÂN1B
	MT3B
	
	MT2A

	
	4
	TD5B
	
	3C
	
	MT2C
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	TC1B
	TD2C
	1D
	2A
	
	TC3A
	
	

	
	2
	KT5A
	
	2D
	3B
	
	TC2B
	
	

	
	3
	KT4C
	KH5B
	
	3A
	
	TC3B
	
	

	
	4
	TC1A
	
	3C
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	TC1D
	
	4C
	
	MT3C
	
	
	

	
	2
	TC2D
	
	1A
	
	AN3C
	
	
	

	
	3
	
	
	5A
	
	AN1C
	
	
	

	
	4
	
	
	2B
	
	MT1C
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	TC3C
	KH5B
	3B
	4A
	AN1D
	MT1A
	
	MT5A

	
	2
	TD1C
	TD5B
	3A
	4B
	MT1D
	AN1A
	
	

	
	3
	TC1C
	KH4B
	
	5A
	AN2D
	MT1B
	
	MT5B

	
	4
	
	
	
	
	MT2D
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017 -2018
Thực hiện từ 06/ 09/2017



	Thứ
	Tiết
	Trần Thị Bình
	Nguyễn Thị Hưng
	Nguyễn Thúy Hoàn(PHT)
	Hoàng Yến(HT)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	
	3B
	
	2A
	
	
	
	

	
	2
	
	3B
	
	5B
	
	
	
	

	
	3
	
	3A
	
	4B
	
	
	
	ĐĐ 5A

	
	4
	4C
	3A
	
	
	
	
	ĐĐ 5B
	

	
	5
	4C
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	5B
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	5B
	
	5A
	ĐĐ2A
	
	
	

	
	3
	
	4A
	
	4C
	
	ĐĐ1A
	
	

	
	4
	
	4A
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	5A
	
	3B
	
	
	
	

	
	2
	
	5A
	
	3A
	
	
	
	

	
	3
	
	4B
	
	4A
	
	
	
	

	
	4
	
	4B
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	2C
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	2C
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	2B
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	2B
	
	
	
	THT4A
	
	

	
	3
	
	2A
	
	
	
	THTV4A
	
	

	
	4
	
	2A
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


